
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 2

Địa điểm: 201-A2 Ngày thi: 11/01/2016 Ca thi:  5 (18:00-20:00)

1 1 66DLCD10110 Hoàng Anh 66DLCDD11

2 2 66DLCD10151 Hoàng Tuấn Anh 66DLCDD11

3 3 66DLCD10077 Lê Đức Anh 66DLCDD11

4 4 66DLCD10059 Lê Thế Anh 66DLCDD11

5 5 66DLCD10102 Lê Tuấn Anh 66DLCDD11

6 6 66DLCD10148 Nguyễn Đức Anh 66DLCDD11

7 7 66DLCD10113 Nguyễn Ngọc Anh 66DLCDD11

8 8 66DLDD10118 Phan Việt Anh 66DLDD12

9 9 66DLCD10114 Trương Hoàng Minh Anh 66DLCDD11

10 10 66DLCD10125 Trần Huy Bắc 66DLCDD11

11 11 66DLCD10124 Đèo Ngọc Bích 66DLCDD11

12 12 66DLCD10177 Nguyễn Tiến  Bình 66DLCDD11

13 13 66DLCD10161 Nguyễn Văn Bình 66DLCDD11

14 14 66DLCD10062 Đào Mạnh Chính 66DLCDD11

15 15 66DLCD10081 Kim Văn Chương 66DLCDD11

16 16 66DLDD10149 Nguyễn Đình Công 66DLDD12

17 17 66DLCD10101 Văn Thành Công 66DLCDD11

18 18 66DLCD10086 Hà Tuấn Cương 66DLCDD11

19 19 66DLCD10145 Phùng Văn Cường 66DLCDD11

20 20 66DLCD10037 Nguyễn Đăng Đại 66DLCDD11

21 21 66DLCD10094 Nguyễn Văn Đại 66DLCDD11

22 22 66DLDD10012 Trương Quang Đạo 66DLDD12

23 23 66DLCD10176 Nguyễn Tiến  Đạt 66DLCDD11

24 24 66DLCD10076 Hoàng Hữu Đức 66DLCDD11

25 25 66DLCD10121 Đinh Văn Dũng 66DLCDD11

26 26 66DLCD10092 Đồng Tiến Dũng 66DLCDD11

27 27 66DLCD10100 Hoàng Anh Dũng 66DLCDD11

28 28 66DLDD10067 Nguyễn Bắc Dũng 66DLDD12

29 29 66DLCD10088 Lương Trần Tuấn Dương 66DLCDD11

30 30 66DLCD10115 Nguyễn Hải Dương 66DLCDD11

31 31 66DLCD10080 Lý Hoàng Giang 66DLCDD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

Ký nộp

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên Ký nộpSBD Số đề Ngày sinh Lớp Mã SV

32 32 66DLCD10063 Hoàng Thanh Hải 66DLCDD11

33 33 66DLCD10104 Nguyễn Minh Hải 66DLCDD11

34 34 66DLCD10091 Trần Đại Hải 66DLCDD11

35 35 66DLCD10085 Vũ Hoàng Hải 66DLCDD11

36 36 66DLDD10039 Tạ Văn Hậu 66DLDD12

37 37 66DLCD10137 Trần Trung Hiếu 66DLCDD11

38 38 66DLCD10122 Nguyễn Gia Hoàng 66DLCDD11

39 39 66DLCD10070 Chu Văn Hoạt 66DLCDD11

40 40 66DLDD10065 Đặng Văn Hồng 66DLDD12

41 41 66DLCD10089 Kim Đình Hải Hùng 66DLCDD11

42 42 66DLCD10060 Vũ Cao Hùng 66DLCDD11

43 43 66DLCD10049 Đỗ Quang Hưng 66DLCDD11

44 44 66DLCD10072 Hoàng Ngọc Hưng 66DLCDD11

45 45 66DLCD10066 Nguyễn Văn Hưng 66DLCDD11

Danh sách gồm 45 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 2

Địa điểm: 203-A2 Ngày thi: 11/01/2016 Ca thi:  5 (18:00-20:00)

1 46 66DLCD10095 Nguyễn Xuân Hưng 66DLCDD11

2 47 66DLCD10058 Nguyễn Thị Huyên 66DLCDD11

3 48 66DLCD10132 Phạm Quốc Khánh 66DLCDD11

4 49 66DLCD10015 Mai Xuân Linh 66DLCDD11

5 50 66DLCD10135 Đàm Hữu Luận 66DLCDD11

6 51 66DLCD10048 Mã Công Lượng 66DLCDD11

7 52 66DLCD10083 Hà Viết Minh 66DLCDD11

8 53 66DLCD10103 Trịnh Văn Minh 66DLCDD11

9 54 66DLCD10019 Phan Văn Nghiêm 66DLCDD11

10 55 66DLCD10109 Lê Trung Quang 66DLCDD11

11 56 66DLCD10147 Phạm Ngọc Quý 66DLCDD11

12 57 66DLCD10126 Phùng Văn Quyết 66DLCDD11

13 58 66DLDD10052 Bùi Đình Sơn 66DLDD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

14 59 66DLCD10105 Đào Xuân Sơn 66DLCDD11

15 60 66DLCD10006 Đoàn Ngọc Sơn 66DLCDD11

16 61 66DLCD10093 Đinh Văn Thái 66DLCDD11

17 62 66DLCD10133 Phạm Văn Thắng 66DLCDD11

18 63 66DLDD10078 Phùng Văn Thắng 66DLDD12

19 64 66DLCD10064 Phạm Văn Thảo 66DLCDD11

20 65 66DLCD10061 Nguyễn Văn Thạo 66DLCDD11

21 66 66DLCD10146 Kim Văn Thuận 66DLCDD11

22 67 66DLCD10079 Phạm Đình Thuận 66DLCDD11

23 68 66DLCD10134 Lê Văn Thùy 66DLCDD11

24 69 66DLCD10018 Nguyễn Anh Tiến 66DLCDD11

25 70 66DLDD10111 Nguyễn Xuân Tiến 66DLDD12

26 71 66DLCD10084 Tạ Đức Toản 66DLCDD11

27 72 66DLCD10090 Trần Bá Quốc Toản 66DLCDD11

28 73 66DLCD10082 Nguyễn Thành Trung 66DLCDD11

29 74 66DLCD10010 Lê Công Tuấn 66DLCDD11

30 75 Trần Quang Tuấn 66DLCDD11

31 76 66DLCD10074 Trần Quốc Tuấn 66DLCDD1131 76 66DLCD10074 Trần Quốc Tuấn 66DLCDD11



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 77 66DLCD10138 Trương Thanh Tuấn 66DLCDD11

33 78 66DLCD10035 Nguyễn Thiệu Tùng 66DLCDD11

34 79 66DLCD10097 Phạm Thanh Tùng 66DLCDD11

35 80 66DLCD10050 Nguyễn Quang Tuyển 66DLCDD11

36 81 66DLDD10112 Trần Trọng Việt 66DLDD12

37 82 Đặng Đức Dũng

38 83 Đoàn Ngọc Hưng

39 84 Trịnh Trung Hiếu

Danh sách gồm 39 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


